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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂY HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 100/2017/HSST  

Ngày: 27-7- 2017 

Về tội t n  tr  trái p áp  

   t m  t   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Ôn  Trần Việt Hùn . 

Các hội thẩm nhân dân :B  N u ễn T ụ  Lươn  

                                    Ôn  N u ễn Văn Lị   

- Thư ký phiên tòa : B  Ho n  T ị P i N   – T ư ký  

- Đại diện VKSND quận Tây Hồ tham gia phiên tòa : B  N u ễn T ù  

Linh – Ki m sát vi n 

Ngày 27 tháng 07 năm 2017, tại To  án n ân dân Quận Tâ  Hồ xét xử sơ 

t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số 100/2017/HSST n    21 t án  6 năm 2017, 

t  o qu  t  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 103/Q XX-HSST n    3 t án  7 năm 2017 

 ối với bị  áo:Họ v  t n Nguyễn Lê T - sin  năm 1982; Nơi  KHKTT:  Số 11 p ụ  Lê 

P ụn  Hi u, p ườn  T, quận H, t  n  p ố H; Nơi ở: Số 15 n á   163/30 p ụ  Tư  ìn , 

p ườn  L, quận L, t  n  p ố H; Trìn   ộ văn  ó : 8/12; N  ề n  iệp: K ôn ; Con ông: 

N u ễn H u T - sin  năm 1952 ( ã    t); Con b : L  T ị L- sin  năm: 1955; Vợ 

Nguyễn T    H,  ó 01  on sin  năm 2008. Theo d n    ỉ bản số 0074 do  ôn   n 

Quận Tâ  Hồ lập n    14/2/2017;  Tiền án: 02 tiền án   ư   ượ  xó  án tí  .N    

29/4/2009, Tò  án n ân dân t  n  p ố H xử p ạt 07 t án  tù  i m về tội Ti u t ụ t i 

sản do n ười k á  p ạm tội m   ó. R  trại n    17/4/2010. N    29/5/2012, Tò  án 

n ân dân quận   xử p ạt 42 t án  tù  i m về tội t n  tr  trái p ép    t m  t  . Tiền 

sự: 03 tiền sự  ã   t t ời  iệu.N    10/5/2001, Côn   n quận H xử p ạt   n    ín  

về   n  vi  án  bạc. Ngày 26/02/2003,Côn   n quận H  xử p ạt   n    ín  về   n  
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vi trộm  ắp t i sản.N    10/3/2005, Côn   n quận H  xử p ạt   n    ín  về   n  vi 

 án  bạ . Tạm  i , tạm  i m: n    06/2/2017. Có mặt tại p i n tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu  ó tron   ồ sơ vụ án v  diễn bi n tại p i n tò , nội dun  vụ 

án  ượ  tóm tắt n ư s u: 

K oản  22  ngày 05/02/2017, N u ễn L  T  i   n k u vự  trướ   ử  sân 

bóng Long Biên, p ườn  P,  quận H, t  n  p ố H. Tại  â , T  ặp v  mu   ủ  một 

n ười   n ôn  t n L (k ôn  rõ t n, tuổi,  ị    ỉ  ụ t  ) 01  ói nilon b n tron    ứ  

tin  t   m u trắn  (m  t   K t min ) với  iá 400.000  ồng (bốn trăm n  ìn  ồn ), 

mụ   í   sử dụn    o bản t ân. S u k i mu   ượ  m  t y, T   t  ói m  t   trên vào 

tron  t i quần bò p í  trướ  b n trái mìn    n  mặ  rồi  i về n   mìn  tại số 15 

n á   163/30 Tư  ìn , p ườn  L, quận L, t  n  p ố H. K oản  18  n    06/02/2017, T  i 

x  ôm từ n   mìn    n quán  iện tử tại số 102 D2  ặn  Văn N  , quận   , t  n  p ố H    

  ơi  iện tử, k i  i T vẫn mặ    i   quần bò  ó 01  ói m  t   tron  t i quần p í  trướ  b n 

trái. K oản  20   ùn  n   , T mượn Trần Min  D (SN: 1984, tr  tại: Số 62    L  T  n , 

p ườn  D, quận  , t  n  p ố H, t n  ọi k á : Cu) l  n ân vi n trôn  x   ủ  quán  iện tử 01 

xe máy Honda Wave RS BKS: 18H1-8650     i về n  . S u  ó, T  iều k i n x  má  tr n  i 

  n  ử    n  bán  i   dép  ủ  mẹ T tại  ườn  T ụ  K u , p ườn  T, quận T, t  n  p ố H. 

Khoản  23 15’  ùng ngày, khi T  i   n n ã tư T  n  Ni n - T ụ  K u , p ườn  T, 

quận T, t  n  p ố H t ì bị tổ  ôn  tá  Y11-KH141 CATP H p ối  ợp với  ôn   n 

p ườn  T ki m tr    n    ín . Quá trìn  ki m tr    n    ín , tổ  ôn  tá  p át  iện 

trong túi quần bò p í  trướ  b n trái T   n  mặ  01  ói nilon m u trắn  b n trong 

  ứ  tin  t   m u trắn  (T khai n ận l  m  t   K t min   ủ  T). Tổ  ôn  tá   ã lập 

bi n bản bắt n ười p ạm tội quả t n , tạm  i   ồ vật t i liệu, ni m p on  t n  vật v   ư  T 

về trụ sở  ôn   n p ườn  T     iải qu  t. 

Vật   ứn  t u  i   ủ  T  ồm: 01  ói nilon b n tron    ứ  tin  t   m u trắn , 

01 x  má  Hond  W v  RS m u  ỏ   n, BKS: 18H1-8650, SK: 056797, SM: 

0671081. 

01  iện t oại di  ộn  Ip on  m u   n bạ , IMEI: 013424005402513 và số 

tiền 40.000  (Bốn mươi n  ìn  ồn ). 

N    07/02/2017,  ơ qu n  iều tr   ã k ám xét k ẩn   p nơi ở  ủ  N u ễn L  

T n ưn  k ôn  t u  i   ì. 
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Tại bản k t luận  iám  ịn  số 2045/KLG  - PC54 n    05/4/2017  ủ  P òn  

Kỹ t uật  ìn  sự - Côn   n T  n  p ố H  Nội k t luận: Tin  t   m u trắn  b n tron  

01 gói nilon t u  i   ủ  N u ễn L  T l  m  t   K t min , trọn  lượn  1,278   m. 

 ối với 01  iện t oại di  ộn  Ip on  m u   n bạ  v  số tiền 40.000  (Bốn 

mươi n  ìn  ồn ) Cơ qu n  iều tr  t u  i   ủ  T, T k  i n ận l  t i sản  ủ  mìn . 

Tại  ơ qu n  iều tr , N u ễn L  T k  i n ận   n  vi p ạm tội n ư  ã n u tr n, 

lời k  i  ủ  bị   n p ù  ợp với lời k  i n ân   ứn , p ù  ợp với vật   ứn  t u  i  v  

với  á  t i liệu   ứn   ứ t u t ập tron   ồ sơ vụ án.  

 ối với  ối tượn  bán m  t     o T, T k  i n ận k ôn  bi t t n, tuổi,  ị    ỉ, 

n n Cơ qu n  iều tr  k ôn  xá  min  l m rõ  ượ .   

 ối với   i   x  má  n ãn  iệu Honda Wave BKS : 18H1-8650, SK: 056797; 

SM: 0671081. Quá trìn   iều tr ,  ơ qu n  iều tr   ã xá  min  l m rõ   ủ x  má  l  

N ô Doãn Ho n ( ị    ỉ: xã T ọ N  iệp, Hu ện Xuân Trườn , tỉn  N m  ịn ), 

 iện  n  Ho n  ã  i k ỏi  ị  p ươn , k ôn  rõ ở  âu. T khai n ận mượn x  má  

tr n  ủ  Trần Min  Dũn . Tại  ơ qu n  iều tr , Dũn  k  i n ận   i   x  má  tr n 

do một n ười k á     n   ơi   m  t n N m An  (k ôn  rõ t n, tuổi,  ị    ỉ). Cơ 

qu n  iều tr   ã ti n   n   ăn  báo tìm   ủ sở   u   i   x  má  v  r  qu  t  ịnh 

tá   r t t i liệu  ối với   i   x  má  tr n. 

Bản  áo trạn  số 42/CT-VKS ngày 13/06/2017  ủ  Viện ki m sát n ân dân 

quận Tâ  Hồ  ã tru  tố N u ễn L  T p ạm tội: “T n  tr  trái p ép    t m  t  ” 

t  o  i m p k oản 2  iều 194 Bộ luật  ìn  sự. 

Tại p i n tò ,  ại diện VKSND quận Tâ  Hồ  i  qu ền  ôn  tố vẫn  i  

n u  n qu n  i m n ư  áo trạn   ã tru  tố v   ề n  ị Hội  ồn  xét xử áp dụn   i m 

p k oản 2  iều 194,  i m p k oản 1, k oản 2  iều 46,  iều 41 Bộ luật  ìn  sự, k oản 

3  iều 7 ( viện dẫn k oản 1  iều 249)  Bộ luật  ìn  sự năm 2015;  iều 76 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự; xử p ạt bị  áo N u ễn L  T từ  7 năm   n  8 năm tù. 

Về t n  vật: Tị   t u ti u  ủ : 01  ói nilon b n tron    ứ  tin  t   m u trắn  

b n tron   ó   ứ  tin  t   mầu trắn  l  K t min , trọn  lượn  1,278   m.Tị   t u 

sung công: 01  iện t oại di  ộn  Ip on  m u   n bạ  v  số tiền 40.000  ồng (Bốn 

mươi n  ìn  ồn ).Bị  áo p ải   ịu án p í t  o qu   ịn   ủ  p áp luật. 

 Lời nói s u  ùn   ủ  bị  áo: Trướ  k i Hội  ồn  xét xử v o p òn  n  ị án, bị 

cáo  ề n  ị Hội  ồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt    bị  áo sớm  ượ  qu   về với  i  

 ìn  v  xã  ội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 Tr n  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i liệu tron   ồ sơ vụ án  ã  ượ  

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p i n tò , Hội  ồn  xét xử n ận t    n ư s u: 

Về   n  vi, qu  t  ịn  tố tụn   ủ  Cơ qu n  iều tr  Côn   n quận Tâ  Hồ, 

 iều tr  vi n, Viện ki m sát n ân dân quận Tâ  Hồ, Ki m sát vi n tron  quá trìn  

 iều tr , tru  tố  ã t ự   iện   n  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  qu   ịn   ủ  Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn   iều tr  tại p i n tò  bị  áo k ôn   ó ý ki n  oặ  

k i u nại về   n  vi, qu  t  ịn   ủ  Cơ qu n ti n   n  tố tụn , n ười ti n   n  tố 

tụn . Do  ó  á    n  vi, qu  t  ịn  tố tụn   ủ  Cơ qu n ti n   n  tố tụn , N ười 

ti n   n  tố tụn   ã t ự   iện  ều  ợp p áp. 

 Tại p i n tòa, qu  xét  ỏi v  tr n  luận bị  áo k  i n ận   n  vi p ạm tội, p ù 

 ợp với lời k  i n ân   ứn , p ù  ợp với t i liệu  ó tron   ồ sơ vụ án là k oản  

23h15 n    06/02/2017, tại n ã tư T  n  Ni n - T ụ  K u , p ườn  T, quận T, 

t  n  p ố H, N u ễn Lê T  ó   n  vi t n  tr  trái p ép 01  ói nilon b n tron    ứ  

tin  t   m u trắn  l  K t min , ó trọn  lượn  1,278   m, mụ   í      sử dụn    o 

bản t ân. H n  vi  ủ  bị  áo  ượ  qui  ịn  tại k oản 2  iều 194 Bộ luật  ìn  sự. 

H n  vi p ạm tội  ủ  bị  áo l  n u   i m   o xã  ội, m  tuý l  một  i m  oạ 

m   ả n ân loại   n  r  sứ  loại trừ k ỏi  ời sốn  xã  ội, nó l m ản   ưởn  tới sứ  

k oẻ v  kin  t   i   ìn , l m  uỷ  oại n ân  á    on n ười v  p át sin  n iều tội 

p ạm  ìn  sự k á . M  tuý l  n u  n n ân lâ  l n  ăn bện  HIV/AIDS vô p ươn  

 ứu     . 

L  một n ười  ã trưởn  t  n , buộ  bị  áo p ải n ận t ứ   ượ  tá   ại  ủ  m  

tuý    x  lán  n ưn  bị  áo vì n  iện   t dẫn   n việ  p ạm tội l  một v n  ề  â  

n ứ  n ối tron  xã  ội  iện n   vì từ  ó l m p át sin  n iều tội p ạm  ìn  sự k á . 

Với n  n  p ân tí   tr n  ần t i t p ải  á   l  bị  áo r  k ỏi  ời sốn  xã  ội một t ời 

 i n mới  ủ tá  dụn   iáo dụ  bị  áo v  p òn  n ừ    un . 

Về nhân thân, bị  áo  ó 2 tiền án   ư   ượ  xó  án tí  , bản án số 

235/2012/HSST ngày 29/5/2012  ủ  Tò  án n ân dân quận    ã xá   ịn  bị  áo l  

tái p ạm   n n     ư   ượ  xó  án tí   n n lần n   bị  áo p ạm tội l  tái p ạm 

n u   i m.  â  l  tìn  ti t  ịn  k un  t  o qui  ịn  tại  i m p k oản 2  iều 194 Bộ 

luật  ìn  sự. N ư vậ ,  ã  ủ  ơ sở    k ẳn   ịn  N u ễn L  T p ạm tội “ T n  tr  

trái p ép    t m  tuý” tội d n  v   ìn  p ạt  ượ  qui  ịn  tại  i m p k oản 2  iều 

194 bộ luật  ìn  sự. 

Về t nh ti t  i m nh  t ách nhi m h nh     t nh ti t t n  n n  t ách nhi m h nh 

  : Hội  ồn  xét xử  ó x m xét   n tron  quá trìn   iều tr   ũn  n ư tại p i n tò  bị 
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 áo k  i báo t  n  k ẩn, tỏ r  ăn năn  ối  ải     iảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt   o bị 

 áo. Bị  áo  ã  ó 2 tiền án tron   ó  ó 1 tiền án về tội t n  tr  trái p ép    t m  t  , 

lần n   bị  áo lại p ạm tội t n  tr  trái p ép    t m  t     ứn  tỏ sự  iáo dụ   ủ   ơ 

qu n p áp luật   ư   ủ sứ  răn    v   iáo dụ  bị  áo. 

H n  vi p ạm tội  ủ  bị  áo l  n u   i m   o xã  ội, m  tuý l  một  i m  oạ 

m   ả n ân loại   n  r  sứ  loại trừ k ỏi  ời sốn  xã  ội, nó l m ản   ưởn  tới sứ  

k oẻ v  kin  t   i   ìn , l m  uỷ  oại n ân  á    on n ười v  p át sin  n iều tội 

p ạm  ìn  sự k á . M  tuý l  n u  n n ân lâ  l n  ăn bện  HIV/AIDS vô p ươn  

 ứu     . 

L  một n ười  ã trưởn  t  n , buộ  bị  áo p ải n ận t ứ   ượ  tá   ại  ủ  m  

tuý    x  lán  n ưn  bị  áo vì n  iện   t dẫn   n việ  p ạm tội l  một v n  ề  â  

n ứ  n ối tron  xã  ội  iện n   vì từ  ó l m p át sin  n iều tội p ạm  ìn  sự k á . 

Với n  n  p ân tí   tr n  ần t i t p ải  á   l  bị  áo r  k ỏi  ời sốn  xã  ội một t ời 

gian mới  ủ tá  dụn   iáo dụ  bị  áo v  p òn  n ừ    un . 

Về tan  vật của vụ án:  ối với   i   x  má  n ãn  iệu Hond  W v  BKS : 

18H1-8650, SK: 056797; SM: 0671081. Cơ qu n  iều tr   ã ti n   n   ăn  báo tìm 

  ủ sở   u   i   x  má  v  r  qu  t  ịn  tá   r t t i liệu  ối với   i   x  má  tr n 

n n Hội  ồn  xét xử k ôn  x m xét  iải qu  t. 

Tị   t u ti u  ủ : 01  ói nilon b n tron    ứ  tin  t   m u trắng là 

Ketamine,có trọn  lượn  1,278   m. 

Tị   t u sun   ôn : 01  iện t oại di  ộn  Ip on  m u   n bạ  v  số tiền 

40.000  ồng (Bốn mươi n  ìn  ồn ). 

Bị  áo p ải nộp 200.000  ồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

Bị  áo  ó qu ền k án   áo t  o qu   ịn  p áp luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

Tu  n bố Bị  áo N u ễn L  T p ạm tội: “T n  tr  trái p ép    t m  tuý”. 

 -Áp dụn   i m p k oản 2  iều 194;  i m p k oản 1  iều 46,  iều 41 Bộ luật 

 ìn  sự, xử p ạt: Bị  áo N u ễn L  T 7 (bả ) năm 6 (sáu) t án  tù. T ời  ạn    p 

  n   ìn  p ạt tù tín  từ n    bắt tạm  i m (n    01 t án  02 năm 2017). 

- Áp dụn  N  ị qu  t 41/2017/QH14  ủ  Quố  Hội n    20/6/2017 về việ  

t i   n  Bộ luật Hìn  sự số 100/2015/QH13  ã  ượ  sử   ổi, bổ sun  một số  iều 

Bộ luật Hìn  sự số 10/2015/QH13. 

-Áp dụn   iều 76;  iều 99;  iều 231;  iều 234 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 
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Xử lý vật   ứn : Tị   t u ti u  ủ : 01 b o ni m p on   ượ  dán kín b n 

trong có chứa tinh th  m u trắn  l  Ketamine,có trọn  lượn  1,278   m, tại  á  mép 

 ó     ký  ủ  N u ễn L  T v   iám  ịn  vi n, d u  ủ   ơ qu n Cản  sát  iều tr ; 

Tị   t u sun   ôn : 01  iện t oại di  ộn  ki u dán  Ip on  m u   n bạ   ã 

qu  sử dụn   ó số im i 013424005402513. Hiện   n  lưu  i  tại C i  ụ  t i   n  án 

dân sự quận T 

 t  o bi n bản  i o n ận vật   ứn  n    21 t án  06 năm 2017. 

Tị   t u sung công: Số tiền 40.000  ồn  (Bốn mươi n  ìn  ồn ), theo biên 

bản  i o n ận t i sản n    41/BBGN-KBNNTH n    11 t án  5 năm 2017. 

- Áp dụn  N  ị qu  t số 326/2016/UBNTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n 

t ườn  vụ quố   ội qui  ịn  về mứ  t u, miễn  iảm, t u nộp, quản lý v  sử dụn  án 

p í v  lệ p í Tò  án. 

Bị  áo p ải   ịu 200.000  ồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm v   ó qu ền k án   áo 

bản án tron   ạn 15 n    k  từ n    tu  n án. 
Nơi nhận:  TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ 

- Người t  m  i  tố tụn   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND quận Tâ  Hồ   

- THADS quận Tâ  Hồ   

- Côn   n quận Tâ  Hồ   

- TAND t  n  p ố H  Nội 

- Lưu  ồ sơ 

  

 

                    TRẦN VIỆT HÙNG 

   

 

 

 

 


